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	1. Phí sử dụng cảng cá
	
	

	a) Đối với tàu thuyền đánh cá cập cảng
	1 lần vào ra cảng
	

	- Tàu có công suất từ 6 đến 12 CV
	“
	3.000

	- Tàu có công suất từ 13 đến 30 CV
	“
	5.000

	- Tàu có công suất từ 31 đến 45 CV
	“
	12.000

	- Tàu có công suất từ 46 đến 90 CV
	“
	20.000

	- Tàu có công suất từ 91 đến 250 CV
	“
	25.000

	- Tàu có công suất trên 250 CV
	“
	45.000

	b) Đối với tàu thuyền vận tải cập cảng 
	1 lần vào, ra cảng
	

	- Tàu có trọng tải dưới 5 tấn
	“
	10.000

	- Tàu có trọng tải từ 5 đến 10 tấn
	“
	20.000

	- Tàu có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn
	“
	50.000

	- Tàu có trọng tải trên 100 tấn
	“
	80.000

	c) Đối với phương tiện vận tải
	1 lần vào, ra cảng
	

	- Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng
	“
	1.000

	- Phương tiện có trọng tải dưới 01 tấn

(Kể cả xe khách dưới 15 chỗ ngồi)
	“
	5.000

	- Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

(Kể cả xe khách trên 15 chỗ ngồi)
	“
	10.000

	- Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn
	“
	15.000

	- Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn
	“
	20.000

	- Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn
	“
	25.000
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	d) Đối với hàng hoá qua cảng
	
	

	- Hàng thủy, hải sản, động vật sống 
	tấn
	10.000

	- Hàng hoá là container 
	container 
	35.000

	- Hàng hoá là cát, gạch, đá xây dựng, nước sinh hoạt
	tấn
	1.000

	- Các loại hàng hoá khác
	tấn
	4.000

	2. Phí sử dụng bến, bãi, mặt nước
	
	

	a) Sử dụng bến, bãi có mái che do Nhà nước xây dựng
	m2/ngày
	2.000

	
	hoặc m2/tháng
	30.000

	
	hoặc m2/năm
	160.000

	b) Sử dụng bến, bãi có mái che là kiốt do Nhà nước xây dựng
	m2/tháng
	40.000

	
	hoặc m2/năm
	300.000

	c) Sử dụng bến, bãi không có mái che
	
	

	- Lô số 01
	m2/ngày
	1.000

	
	 hoặc m2/tháng
	20.000

	
	 hoặc m2/năm
	80.000

	- Lô số 02 và lô số 03
	m2/tháng
	16.000

	
	 hoặc m2/năm
	60.000

	- Lô số 04
	m2/tháng
	13.000

	
	 hoặc m2/năm
	50.000

	d) Sử dụng mặt nước để sản xuất kinh doanh
	 m2/năm
	18.000


